	
      TRƯỜNG TH KHÁNH LỢI
                   TỔ 1
                      

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               Khánh Thiện, ngày 15 tháng 8 năm 2025


KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
Năm học 2025 – 2026
          I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
[bookmark: _Hlk111965336] 	 Căn cứ Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 Ban hành chương trình GD Phổ thông 2018; 
	Căn cứ công văn số 2345/BGDĐT-GDTH ngày 07 tháng 6 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học; 
	Căn cứ công văn số 816/BGDĐT-GDTH ngày 09/3/2022 về việc tổ chức dạy học môn Tiếng Anh và môn Tin học
	Căn cứ công văn số 4555/BGDĐT-GDPT ngày 05/8/2025 hướng dẫn nhiệm vụ GDPT năm học 2025-2026.
	Căn cứ công văn số 4567/BGDĐT-GDPT ngày 05/8/2025 hướng dẫn tổ chức dạy học 2 buổi/ngày đối với GDPT năm học 2025-2026. 
	Căn cứ công văn số 455/SGDĐT-GDTH ngày 13 tháng 8 năm 2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình về việc hướng dẫn tổ chức dạy học 2 buổi/ngày cấp tiểu học; 
	Căn cứ thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 vv ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp tiểu học. 
	 Căn cứ Quyết định số 2269/QĐ-BGDĐT, ngày 11 tháng 8 năm 2025 của Bộ GD&ĐT, ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 đối với Giáo dục Mầm non, Giáo dục phổ thông và Giáo dục thường xuyên;
	Căn cứ Quyết định số 426/QĐ-BGDĐT ngày 18/8/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Ninh Bình.
	Căn cứ chương trình sách giáo khoa của bộ sách tiếng Anh “Global Success”, tình hình thực tế của nhà trường và địa phương, đối tượng học sinh, các nhiệm vụ chuyên môn được giao, tôi xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện nhiệm vụ năm học 2025-2026, cụ thể như sau:
  II. SƠ LƯỢC VỀ BẢN THÂN
	Họ và tên: Nguyễn Thị Phương                             Sinh ngày: 5/10/1987
	Nhiệm vụ giảng dạy:  Dạy Tiếng Anh các lớp 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B
 III. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC:
1. Tình hình chung của các lớp giảng dạy
	LỚP
	SĨ SỐ
	NỮ
	HỘ NGHÈO
	CẬN NGHÈO

	3A
	40
	17
	0
	2

	3B
	40
	19
	0
	0

	4A
	37
	19
	0
	0

	4B
	34
	17
	0
	1

	5A
	35
	20
	0
	3

	5B
	35
	16
	0
	1


- Ban đại diện cha mẹ học sinh của các lớp cũng như các gia đình học sinh rất quan tâm đến việc học tập của con em nên việc xây dựng mối quan hệ giữa nhà trường - gia đình - xã hội luôn được giữ vững. 
- Đa số học sinh chăm ngoan, có ý thức học tập tốt, biết vượt khó để vươn lên học tốt nên việc tổ chức dạy học của giáo viên có nhiều thuận lợi.
- Bên cạnh đó có 1 số gia đình bố mẹ đi làm ăn xa ở với ông bà cũng ảnh hưởng không ít đến kết quả học tập.
	- Một số học sinh còn nhút nhát chưa thật sự mạnh dạn phát biểu ý kiến, năng lực giao tiếp của các em còn hạn chế nên có ảnh hưởng tới việc học môn Tiếng Anh.
2. Tài liệu giảng dạy và học tập    
- Sách giáo khoa, sách tham khảo, sách giáo viên, vở bài tập Tiếng Anh, thẻ flashcard.
- Các tài liệu tham khảo đã được kiểm định của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, nhà xuất bản Đại học sư phạm được lưu trữ tại thư viện nhà trường.
- Khai thác các nguồn tài liệu tham khảo trên internet: baigiangdientu.vn; Violet, Thư viện điện tử, Giáo dục Tiểu học, vndoc.com, kinhnghiemdayhoc.net, hoclieu.vn.
3.  Đồ dùng, thiết bị dạy học
- Đồ dùng dạy học: máy tính, máy chiếu, tivi, thẻ flashcard
	-  Đồ dùng học tập: Sách giáo khoa các môn học, vở bài tập, phấn, giấy A4, màu tô, bút chì, thước kẻ, bút, phiếu học tập, ...
IV. KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH
1. Bảng tổng hợp kế hoạch dạy học.
     Phân phối thời lượng môn Tiếng Anh lớp 3, 4, 5

	TT
	Hoạt động giáo dục
	Số tiết 

	
	
	Tổng
	HKI
	HKII

	1
	Tiếng Anh
	140
	72
	68



Bảng phân phối thời lượng- Học kỳ 1
	Môn/ Tuần
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	Tổng thời lượng

	Tiếng Anh
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	72


Bảng phân phối thời lượng- Học kỳ 2
	Môn/ Tuần
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	Tổng thời lượng

	Tiếng Anh
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	68


2. Kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục 
2.1. Môn Tiếng Anh lớp 3
	TUẦN/
THÁNG
	 Chương trình và sách giáo khoa
	NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG

	GHI CHÚ

	
	TÊN BÀI HỌC
	THỜI LƯỢNG
	Tiết theo KHMH
	
	

	1
	Làm quen với Chương trình và sách giáo khoa Tiếng Anh 3 và các tài liệu bổ trợ liên quan trên mạng.
	1
	1
	 
	 

	
	Starter- Numbers.
	1
	2
	 
	 

	
	Starter- The Alphabet
	1
	3
	 
	 

	
	Starter- Fun Time
	1
	4
	 
	 

	2
	Unit 1: Hello - Lesson 1 (1,2,3)
	1
	5
	 
	 

	
	Unit 1: Hello - Lesson 1 (4,5,6)
	1
	6
	 
	 

	
	Unit 1: Hello - Lesson 2 (1,2,3)
	1
	7
	 
	 

	
	Unit 1: Hello - Lesson 2 (4,5,6)
	1
	8
	 
	 

	3
	Unit 1: Hello - Lesson 3 (1,2,3)
	1
	9
	 
	 

	
	Unit 1: Hello - Lesson 3 (4,5,6)
	1
	10
	 
	 

	
	Unit 2: Our names - Lesson 1 (1,2,3)
	1
	11
	 
	 

	
	Unit 2: Our names - Lesson 1 (4,5,6)
	1
	12
	 
	 

	4
	Unit 2: Our names - Lesson 2 (1, 2, 3)
	1
	13
	 
	 

	
	Unit 2: Our names - Lesson 2 (4,5,6)
	1
	14
	 
	 

	
	Unit 2: Our names - Lesson 3 (1, 2, 3)
	1
	15
	 
	 

	
	Unit 2: Our names - Lesson 3 (4,5,6)
	1
	16
	 
	 

	5
	Unit 3: Our friends - Lesson 1 (1,2,3)
	1
	17
	 
	 

	
	Unit 3: Our friends - Lesson 1 (4,5,6)
	1
	18
	 
	 

	
	Unit 3: Our friends - Lesson 2 (1,2,3)
	1
	19
	 
	 

	
	Unit 3: Our friends - Lesson 2 (4,5,6)
	1
	20
	 
	 

	6
	Unit 3: Our friends - Lesson 3 (1,2,3)
	1
	21
	 
	 

	
	Unit 3: Our friends - Lesson 3 (4, 5,6)
	1
	22
	 
	 

	
	Unit 4: Our bodies - Lesson 1 (1,2,3)
	1
	23
	 
	 

	
	Unit 4: Our bodies - Lesson 1 (4, 5,6)
	1
	24
	 
	 

	7
	Unit 4: Our bodies - Lesson 2 (1,2,3)
	1
	25
	 
	 

	
	Unit 4: Our bodies - Lesson 2 (4,5,6)
	1
	26
	 
	 

	
	Unit 4: Our bodies - Lesson 3 (1,2,3)
	1
	27
	 
	 

	
	Unit 4: Our bodies - Lesson 3 (4, 5, 6)
	1
	28
	 
	 

	8
	Unit 5: My hobbies - Lesson 1 (1,2,3)

	1
	29
	 
	 

	
	Unit 5: My hobbies - Lesson 1 (4,5,6)

	1
	30
	 
	 

	
	Unit 5: My hobbies - Lesson 2 (1,2,3)

	1
	31
	 
	 

	
	Unit 5: My hobbies - Lesson 2 (4,5,6)

	1
	32
	 
	 

	9
	Unit 5: My hobbies - Lesson 3 (1,2,3)

	1
	33
	 
	 

	
	Unit 5: My hobbies - Lesson 3 (4,5,6
	1
	34
	 
	 

	
	Review 1 (Activity 1- 5)
	1
	35
	 
	 

	
	Review 1 (Activity 1- 5)
	1
	36
	 
	 

	10
	Fun time
	1
	37
	 
	 

	
	Unit 6: Our school -Lesson 1 (1,2,3)
	1
	38
	 
	 

	
	Unit 6: Our school -Lesson 1 (4,5,6)
	1
	39
	 
	 

	
	Unit 6: Our school -Lesson 2 (1,2,3)
	1
	40
	 
	 

	11
	Unit 6: Our school -Lesson 2 (4,5,6)
	1
	41
	 
	 

	
	Unit 6: Our school -Lesson 3 (1,2,3)
	1
	42
	 
	 

	
	Unit 6: Our school -Lesson 3 (4,5,6)
	1
	43
	 
	 

	
	Unit 7: Classroom instructions - Lesson 1 (1,2,3)
	1
	44
	 
	 

	12
	Unit 7: Classroom instructions - Lesson 1 (4,5,6)
	1
	45
	 
	 

	
	Unit 7: Classroom instructions - Lesson 2 (1,2,3)
	1
	46
	 
	 

	
	Unit 7: Classroom instructions - Lesson 2 (4,5,6)
	1
	47
	 
	 

	
	Unit 7: Classroom instructions - Lesson 3 (1,2,3)
	1
	48
	 
	 

	13
	Unit 7: Classroom instructions - Lesson 3 (4,5,6)
	1
	49
	 
	 

	
	Unit 8: My school things - Lesson 1 (1,2,3)
	1
	50
	 
	 

	
	Unit 8: My school things - Lesson 1 (4,5,6)
	1
	51
	 
	 

	
	Unit 8: My school things - Lesson 2 (1,2,3)
	1
	52
	 
	 

	14
	Unit 8: My school things - Lesson 2 (4,5,6)
	1
	53
	 
	 

	
	Unit 8: My school things - Lesson 3 (1,2,3)
	1
	54
	 
	 

	
	Unit 8: My school things - Lesson 3 (4,5,6)
	1
	55
	 
	 

	
	Unit 9: Colours - Lesson 1 (1,2,3)
	1
	56
	 
	 

	15
	Unit 9: Colours - Lesson 1 (4,5,6)
	1
	57
	 
	 

	
	Unit 9: Colours - Lesson 2 (1,2,3)
	1
	58
	 
	 

	
	Unit 9: Colours - Lesson 2 (4,5,6)
	1
	59
	 
	 

	
	Unit 9: Colours - Lesson 3 (1,2,3)
	1
	60
	 
	 

	16
	Unit 9: Colours - Lesson 3 (4,5,6)
	1
	61
	 
	 

	
	Unit 10: Break time activities - Lesson 1 (1,2,3)
	1
	62
	 
	 

	
	Unit 10: Break time activities - Lesson 1 (4,5,6)
	1
	63
	 
	 

	
	Unit 10: Break time activities - Lesson 2 (1,2,3)
	1
	64
	 
	 

	17
	Unit 10: Break time activities - Lesson 2 (4,5,6)
	1
	65
	 
	 

	
	Unit 10: Break time activities -Lesson 3 (1,2,3)
	1
	66
	 
	 

	
	Unit 10: Break time activities - Lesson 3 (4,5,6)
	1
	67
	 
	 

	
	Review 2 (1, 2)
	1
	68
	 
	 

	18
	Review 2 (3, 4, 5)
	1
	69
	 
	 

	
	Fun time
	1
	70
	 
	 

	
	The first term test
	1
	71
	 
	 

	
	Test correction
	1
	72
	 
	 

	19
	Unit 11: My family - Lesson 1 (1,2,3)
	1
	73
	 
	 

	
	Unit 11: My family - Lesson 1 (4,5,6)
	1
	74
	 
	 

	
	Unit 11: My family - Lesson 2 (1,2,3)
	1
	75
	 
	 

	
	Unit 11: My family - Lesson 2 (4,5,6)
	1
	76
	 
	 

	20
	Unit 11: My family - Lesson 3 (1,2,3)
	1
	77
	 
	 

	
	Unit 11: My family - Lesson 3 (4,5,6)
	1
	78
	 
	 

	
	Unit 12: Jobs - Lesson 1 (1,2,3)
	1
	79
	 
	 

	
	Unit 12: Jobs - Lesson 1 (4,5,6)
	1
	80
	 
	 

	21
	Unit 12: Jobs - Lesson 2 (1,2,3)
	1
	81
	 
	 

	
	Unit 12: Jobs - Lesson 2 (4,5,6)
	1
	82
	 
	 

	
	Unit 12: Jobs - Lesson 3 (1,2,3)
	1
	83
	 
	 

	
	Unit 12: Jobs - Lesson 3 (4,5,6)
	1
	84
	 
	 

	22
	Unit 13: My house - Lesson 1 (1,2,3)
	1
	85
	 
	 

	
	Unit 13: My house - Lesson 1 (4,5,6)
	1
	86
	 
	 

	
	Unit 13: My house - Lesson 2 (1,2,3)
	1
	87
	 
	 

	
	Unit 13: My house - Lesson 2 (4,5,6)
	1
	88
	 
	 

	23
	Unit 13: My house - Lesson 3 (1,2,3)
	1
	89
	 
	 

	
	Unit 13: My house - Lesson 3 (4,5,6)
	1
	90
	 
	 

	
	Unit 14: My bedroom - Lesson 1 (1,2,3)
	1
	91
	 
	 

	
	Unit 14: My bedroom - Lesson 1 (4,5,6)
	1
	92
	 
	 

	24
	Unit 14: My bedroom - Lesson 2 (1,2,3)
	1
	93
	 
	 

	
	Unit 14: My bedroom - Lesson 2 (4,5,6)
	1
	94
	 
	 

	
	Unit 14: My bedroom - Lesson 3 (1,2,3)
	1
	95
	 
	 

	
	Unit 14: My bedroom - Lesson 3 (4,5,6)
	1
	96
	 
	 

	25
	Unit 15: At the dining table - Lesson 1 (1,2,3)
	1
	97
	 
	 

	
	Unit 15: At the dining table - Lesson 1 (4,5,6)
	1
	98
	 
	 

	
	Unit 15: At the dining table - Lesson 2 (1,2,3)
	1
	99
	 
	 

	
	Unit 15: At the dining table - Lesson 2 (4,5,6)
	1
	100
	 
	 

	26
	Unit 15: At the dining table - Lesson 3 (1,2,3)
	1
	101
	 
	 

	
	Unit 15: At the dining table - Lesson 3 (4,5,6)
	1
	102
	 
	 

	
	Review 3 (Activity 1- 5)

	1
	103
	 
	 

	
	Review 3 (Activity 1- 5)
	1
	104
	 
	 

	27
	Fun time
	1
	105
	 
	 

	
	Unit 16: My pets - Lesson 1 (1,2,3)
	1
	106
	 
	 

	
	Unit 16: My pets - Lesson 1 (4,5,6)
	1
	107
	 
	 

	
	Unit 16: My pets - Lesson 2 (1,2,3)
	1
	108
	 
	 

	28
	Unit 16: My pets - Lesson 2 (4,5,6)
	1
	109
	 
	 

	
	Unit 16: My pets - Lesson 3 (1,2,3)
	1
	110
	 
	 

	
	Unit 16: My pets - Lesson 3 (4,5,6)
	1
	111
	 
	 

	
	Unit 17: Our toys - Lesson 1(1,2,3)
	1
	112
	 
	 

	29
	Unit 17: Our toys - Lesson 1(4,5,6)
	1
	113
	 
	 

	
	Unit 17: Our toys - Lesson 2 (1,2,3)
	1
	114
	 
	 

	
	Unit 17: Our toys - Lesson 2 (4,5,6)
	1
	115
	 
	 

	
	Unit 17: Our toys - Lesson 3 (1,2,3)
	1
	116
	 
	 

	30
	Unit 17: Our toys - Lesson 3 (4,5,6)
	1
	117
	 
	 

	
	Unit 18: Playing and doing - Lesson 1 (1,2,3)
	1
	118
	 
	 

	
	Unit 18: Playing and doing - Lesson 1 (4,5,6)
	1
	119
	 
	 

	
	Unit 18: Playing and doing - Lesson 2 (1,2,3)
	1
	120
	 
	 

	31
	Unit 18: Playing and doing - Lesson 2 (4,5,6)
	1
	121
	 
	 

	
	Unit 18: Playing and doing - Lesson 3 (1,2,3)
	1
	122
	 
	 

	
	Unit 18: Playing and doing - Lesson 3 (4,5,6)
	1
	123
	 
	 

	
	Unit 19: Outdoor activities - Lesson 1 (1,2,3)
	1
	124
	 
	 

	32
	Unit 19: Outdoor activities - Lesson 1 (4,5,6)
	1
	125
	 
	 

	
	Unit 19: Outdoor activities - Lesson 2 (1,2,3)
	1
	126
	 
	 

	
	Unit 19: Outdoor activities - Lesson 2 (4,5,6)
	1
	127
	 
	 

	
	Unit 19: Outdoor activities - Lesson 3 (1,2,3)
	1
	128
	 
	 

	33
	Unit 19: Outdoor activities - Lesson 3 (4,5,6)
	1
	129
	 
	 

	
	Unit 20: At the zoo - Lesson 1 (1,2,3)
	1
	130
	 
	 

	
	Unit 20: At the zoo - Lesson 1 (4,5,6)
	1
	131
	 
	 

	
	Unit 20: At the zoo - Lesson 2 (1,2,3)
	1
	132
	 
	 

	34
	Unit 20: At the zoo - Lesson 2 (4,5,6)
	1
	133
	 
	 

	
	Unit 20: At the zoo - Lesson 3 (1,2,3)
	1
	134
	 
	 

	
	Unit 20: At the zoo - Lesson 3 (4,5,6)
	1
	135
	 
	 

	
	Review 4 (1, 2)
	1
	136
	 
	 

	35
	Review 4 (3, 4, 5)
	1
	137
	 
	 

	
	Fun time 
	1
	138
	 
	 

	
	The final term test
	1
	139
	 
	 

	
	Test correction
	1
	140
	 
	 


2.2 Môn Tiếng Anh lớp 4
	TUẦN/
THÁNG
	 Chương trình và sách giáo khoa
	NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG

	GHI CHÚ

	
	TÊN BÀI HỌC
	THỜI LƯỢNG
	Tiết theo KHMH
	
	

	1
	Làm quen với Chương trình và sách giáo khoa Tiếng Anh 4 và các tài liệu bổ trợ liên quan trên mạng 
	1
	1
	 
	 

	
	STARTER: A. Hello again!
	1
	2
	 
	 

	
	STARTER: B. Classroom activities
	1
	3
	 
	 

	
	STARTER: C. Outdoor activities
	1
	4
	 
	 

	2
	Unit 1: My Friends - Lesson 1 (1, 2, 3)
	1
	5
	 
	 

	
	Unit 1: My Friends - Lesson 1 (4, 5, 6)
	1
	6
	 
	 

	
	Unit 1: My Friends - Lesson 2 (1, 2, 3)
	1
	7
	 
	 

	
	Unit 1: My Friends - Lesson 2 (4, 5, 6)
	1
	8
	 
	 

	3
	Unit 1: My Friends - Lesson 3 (1, 2, 3)
	1
	9
	 
	 

	
	Unit 1: My Friends - Lesson 3 (4, 5, 6)
	1
	10
	 
	 

	
	Unit 2: Time and daily routines - Lesson 1 (1, 2, 3)
	1
	11
	 
	 

	
	Unit 2: Time and daily routines - Lesson 1 (4, 5, 6)
	1
	12
	 
	 

	4
	Unit 2: Time and daily routines - Lesson 2 (1, 2, 3)
	1
	13
	 
	 

	
	Unit 2: Time and daily routines - Lesson 2 (4, 5, 6)
	1
	14
	 
	 

	
	Unit 2: Time and daily routines - Lesson 3 (1, 2, 3)
	1
	15
	 
	 

	
	Unit 2: Time and daily routines - Lesson 3 (4, 5, 6)
	1
	16
	 
	 

	5
	Unit 3: My week - Lesson 1 (1, 2, 3)
	1
	17
	 
	 

	
	Unit 3: My week - Lesson 1 (4, 5, 6)
	1
	18
	 
	 

	
	Unit 3: My week - Lesson 2 (1, 2, 3)
	1
	19
	 
	 

	
	Unit 3: My week - Lesson 2 (4, 5, 6)
	1
	20
	 
	 

	6
	Unit 3: My week - Lesson 3 (1, 2, 3)
	1
	21
	 
	 

	
	Unit 3: My week - Lesson 3 (4, 5, 6)
	1
	22
	 
	 

	
	Unit 4: My birthday party - Lesson 1(1, 2, 3)
	1
	23
	 
	 

	
	Unit 4:  My birthday party - Lesson 1 
(4, 5, 6)
	1
	24
	 
	 

	7
	Unit 4:  My birthday party - Lesson 2 
(1, 2, 3)
	1
	25
	 
	 

	
	Unit 4:  My birthday party - Lesson 2 
(4, 5, 6)
	1
	26
	 
	 

	
	Unit 4:  My birthday party - Lesson 3 
(1, 2, 3)
	1
	27
	 
	 

	
	Unit 4:  My birthday party - Lesson 3 
(4, 5, 6)
	1
	28
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
Thực hiện nghiêm túc kế hoạch môn học và hoạt động giáo dục, xây dựng thời khóa biểu cho lớp học mình phụ trách theo ngày/tuần/tháng phù hợp với kế hoạch chung của toàn khối, toàn trường. Trong quá trình thực hiện kế hoạch, đề xuất, điều chỉnh (nếu có).
Trên đây là kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục cá nhân của tôi năm học 2025- 2026. 
   DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU               NGƯỜI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH  
          PHÓ HIỆU TRƯỞNG                        
                   
                                                                                                                                
              Đinh Thị Nhung                                                   Nguyễn Thị Phương



